
STT Họ và tên Chức vụ
Ngày, tháng, 

năm sinh
Số điện thoại Nơi ở Chuyên môn

1 Nguyễn Th Oanh Hiệu trưởng 27/01/1977 0915011977 Khu Trạo Hà, Đức Chính, Đông Triều, QN ĐH Ngữ Văn, Thạc sỹ QL giáo dục

2 Nguyễn Thị Hạnh Phó HT 06/07/1977 0982267820 Khu Đoàn Xá 1, Hồng Phong -Đông Triều ĐH Văn

3 Lê Công Quyền Giáo viên 12/07/1966 0365580182 Hạ 1, Tràng An - Đông Triều ĐH toán - dạy Toán

4 Bùi Thị Thanh Xuân Giáo viên 04/10/1978 0776426988 Yên Lâm 1, Đức Chính -Đông Triều ĐH TA- Dạy TA

5 Lê Thị Nga Giáo viên 27/06/1980 0987603397 Đức Chính -Đông Triều ĐH sinh, CĐ sinh địa - dạy Địa

6 Triệu Thị Thanh Giáo viên 17/09/1980 0398903514 Hạ 2, Tràng An - Đông Triều ĐH TC - dạy TD

7 Nguyễn Thị Kiều Hoa Giáo viên 12/04/1979 0901211178 Thượng 2, Tràng An - Đông Triều ĐH TA - Dạy TA

8 Nguyễn Thị Hồng Lê Giáo viên 26/09/1979 0779221632 Hạ 1, Tràng An - Đông Triều ĐH Sinh - dạy Sinh

9 Dương Thanh Huyền Giáo viên 14/08/1981 0978134116 Thượng 1, Tràng An - Đông Triều CĐ ÂN - dạy ÂN

10 Dương Thị Hiền Giáo viên 19/06/1985 0704155085 Yên Lâm 4, Đức Chính -Đông Triều ĐH Hóa - dạy Hóa

11 Nguyễn Thị Hùy Giáo viên 15/06/1989 0396926960 Yên Sinh, Tràng An - Đông Triều ĐH Toán - dạy Toán

12 Trần Thị Hà Giáo viên 09/09/1980 0387918595 Khu 2, P. Đông Triều - Đông Triều ĐH MT - dạy MT

13 Lê Hương Thảo Giáo viên 10/11/1988 0346778288 Yên Lâm 4, Đức Chính -Đông Triều ĐH Toán, CĐ Toán, lý -  dạy Lý

14 Phạm Ngọc Diệp Giáo viên 21/12/1992 0978029226 Yên Lâm 4, Đức Chính -Đông Triều ĐH Văn, CĐ văn,CĐ - dạyGDCD

15 Ngô Thị Dung Giáo viên 01/05/1987 0902019646 Thượng 2, Tràng An - Đông Triều CĐ ÂN - dạy ÂN

16 Lương Thị Lệ Trang Giáo viên 10/03/1992 0989720277 Yên Lâm 1, Đức Chính -Đông Triều ĐH Hóa, CĐ hóa, CN - dạy CN

17 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên 25/02/1990 0374601574 Hạ 1, Tràng An - Đông Triều ĐH VĂn, CĐ văn, sử - dạy Sử

18 Trần Thị Liên Giáo viên 06/09/1987 0395285325 Hạ 1, Tràng An - Đông Triều ĐH toán- dạy Toán

19 Trần Thị Hải Hà Giáo viên 06/04/1990 0963385239 Trại mới B, Bình Khê, Đông Triều ĐH Toán - dạy Toán

20 Nguyễn Thị Hải Yến Giáo viên 19/06/1990 0974458368 Tràng Bảng 1, Tràng An - Đông Triều ĐH Sinh -  dạy Sinh

21 Bùi Thị Ngọc Anh Giáo viên 26/11/1990 0964441623 Yên Lâm 1, Đức Chính -Đông Triều Thạc sỹ văn - dạy Văn

22 Võ Thị Thúy Hường Giáo viên 07/01/1982 0962325920 Thượng 2, Tràng An - Đông Triều ĐH Tin - dạy Tin

23 Phạm Thị Thanh Nhàn Giáo viên 07/11/1992 0397371090 Yên Lâm 1, Đức Chính, Đông Triều ĐH Văn, ĐH Sử

24 Phạm Minh Thùy Nhân viên 24/10/1984 0985242410 Tràng Bảng 1, Tràng An - Đông Triều ĐH CNTT

25 Nguyễn Thị Hường Nhân viên 15/04/1987 0399069135 Yên Sinh, Tràng An - Đông Triều ĐH Kế toán 

26 Hoàng Thị Thương Nhân viên 13/05/1992 0397427703 Yên Sinh, Tràng An - Đông Triều Trung cấp y sỹ
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